
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-CNXDKH 

V/v đồng ý cho phép thu hồi và điều 

chuyển thiết bị điện thoại di động vệ 

tinh phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên 

địa bàn tỉnh. 

Thanh Hóa, ngày      tháng     năm 2025 

 

 

Kính gửi:  

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Văn phòng Đoàn ĐB Quốc hội và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Thanh Hóa; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Đảng ủy, UBND các xã, phường; 

- Viễn thông Thanh Hóa. 

 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 2571/TTr-SKHCN ngày 

31/8/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị cho phép thu hồi và 

điều chuyển thiết bị điện thoại di động vệ tinh phục vụ công tác phòng, chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý cho phép thu hồi và bàn giao thiết bị điện thoại di động vệ tinh 

phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn 

tỉnh theo phương án sử dụng cho các đơn vị cấp tỉnh (Phụ lục 1 kèm theo) và điều 

chuyển từ các đơn vị cấp tỉnh, các xã, phường vùng đồng bằng, vùng ven biển cho 

các xã vùng miền núi, xã biên giới thường xuyên chịu tác động của mưa lớn, lũ 

quét, sạt lở đất có nhiều khả năng bị cô lập, mất sóng thông tin di động trong mùa 

mưa bão (Phụ lục 2 kèm theo). 

Đối với thiết bị điện thoại di động vệ tinh còn lại do Văn phòng Tỉnh ủy (01 

thiết bị) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (02 thiết bị) quản lý, đề nghị cơ quan, đơn vị 

nêu trên báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, điều chuyển tài sản theo quy định. 
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2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Viễn thông Thanh 

Hóa và các cơ quan, đơn vị có liên quan, khẩn trương hướng dẫn các xã quản lý, 

sử dụng thiết bị đảm bảo theo đúng quy định; tổng hợp kết quả bàn giao, nhận tài 

sản của các đơn vị theo chỉ đạo tại mục 1 Công văn này, báo cáo Chủ tịch UBND 

tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 10/9/2025. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và 

các ngành, đơn vị liên quan, chủ động hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện 

tiếp nhận và quản lý, sử dụng tài sản công; trên cơ sở báo cáo của Sở Khoa học 

và Công nghệ theo chỉ đạo tại mục 2 Công văn này, căn cứ các quy định hiện hành 

của pháp luật, tham mưu trình tự, thủ tục xử lý tài sản công, báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định (nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTC, NNMT, CNXDKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Mai Xuân Liêm 

 

 



Phụ lục 1 

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI VỆ TINH VINAPHONES  

BÀN GIAO CHO CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH QUẢN LÝ SỬ DỤNG 

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-CNXDKH  ngày        /         /2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

STT 
Đơn vị sử 

dụng 
Người sử dụng Số máy Ghi chú 

I CẤP TỈNH: 10 máy  

1 
Văn phòng 

Tỉnh ủy 

Thường trực  

Tỉnh ủy 

(084)911 837 689 
Văn phòng Tỉnh ủy 

quản lý  
2 (084)911 837 688 

3 
Văn phòng 

UBND tỉnh 

Thường trực UBND 

tỉnh, Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân sự tỉnh 

(084)911 837 699 
Văn phòng UBND 

tỉnh quản lý 
4 (084)911 837 775 

5 

Ban Chỉ huy 

Phòng thủ dân 

sự tỉnh 

Đồng chí Cao Văn 

Cường, Giám đốc Sở 

Nông nghiệp và MT 

(084)911 837 690 Phó Trưởng ban  

6 

Đồng chí Vũ Văn 

Tùng, Chỉ huy trưởng 

Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh 

(084)911 837 693 Phó Trưởng ban 

7 

Đồng chí Tô Anh 

Dũng, Giám đốc 

Công an tỉnh 

(084)911 837 698 Phó Trưởng ban 

8 

Đồng chí Lê Văn 

Cường, Giám đốc Sở 

Y tế 

(084)911 837 769 Phó Trưởng ban 

9 

Văn phòng 

Thường trực 

BCH Phòng 

thủ dân sự tỉnh 

Đồng chí Phó Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

(084)911 837 694 

Văn phòng Thường 

trực BCH Phòng thủ 

dân sự tỉnh quản lý 

10 

Văn phòng 

Đoàn ĐBQH 

và HĐND tỉnh 

Thường trực HĐND 

tỉnh 
(084)911 837 700 

Văn phòng Đoàn 

ĐBQH và HĐND 

tỉnh quản lý 
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Phụ lục 2 

DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI VỆ TINH VINAPHONES 

THU HỒI VÀ CẤP ĐIỀU CHUYỂN; ĐƯỢC TRANG BỊ TIẾP TỤC SỬ DỤNG 

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-CNXDKH  ngày        /         /2025  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

  
 

STT Đơn vị đang quản lý 
Người đang sử 

dụng 
Số máy 

Đơn vị nhận điều 

chuyển 

I CẤP TỈNH: 20 máy  

1  
Văn phòng UBND tỉnh 

Thường trực 

UBND tỉnh 

(084)911 837 719 UBND xã Nhi Sơn 

2 (084)911 837 768 UBND xã Pù Nhi 

3 

 
Văn phòng Tỉnh ủy 

Đồng chí Phó 

CVP Tỉnh ủy 
(084)911 837 696 UBND xã Như Xuân 

4 

Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

Đồng chí  

Phó Giám đốc 
(084)911 837 691 UBND xã Tam Chung 

5 
Đồng chí  

Phó Giám đốc 
(084)911 837 692 UBND xã Trung Lý 

6 

 

Đồng chí 

 Phó Giám đốc 
(084)911 837 703 UBND xã Na Mèo 

7 

Văn phòng Ban 

Chỉ huy phòng, 

chống thiên tai 

&TKCN Chi cục 

Thủy lợi, Sở 

Nông nghiệp và 

Môi trường 

(084)911 837 722 UBND xã Mường Lý 

8 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

Đồng chí  

Phó Chỉ huy 

trưởng 

(084)911 837 695 UBND xã Kiên Thọ  

9 

Đồng chí  

Phó Chỉ huy 

trưởng 

(084)911 837 697 UBND xã Xuân Du 

10 Sở Nội vụ 
Đồng chí  

Phó Giám đốc 
(084)911 837 701 UBND xã Phú Lệ 

14 Sở Giáo dục và Đào tạo 
Đồng chí  

Phó Giám đốc 
(084)911 837 702 

UBND xã Trung 

Thành 

12 
Sở Khoa học  

và Công nghệ 

Đồng chí 

 Phó Giám đốc 
(084)911 837 718 UBND xã Phú Xuân 

13 Sở Công thương 
Đồng chí 

 Phó Giám đốc 
(084)911 837 705 UBND xã Tam Lư 

14 Sở Xây dựng 
Đồng chí  

Phó Giám đốc 
(084)911 837 707 UBND xã Quan Sơn 
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15 
Đồng chí  

Phó Giám đốc 
(084)911 837 704 UBND xã Trung Hạ  

16 
Sở Văn hóa, thể thao và 

Du lịch 

Đồng chí  

Phó Giám đốc 
(084)911 837 709 UBND xã Sơn Thuỷ 

17 

Sở Tài chính 

Đồng chí  

Phó Giám đốc 
(084)911 837 710 UBND xã Sơn Điện 

18 

 

Đồng chí  

Phó Giám đốc 
(084)911 837 706 UBND xã Mường Mìn 

19 Tỉnh đoàn 
Đồng chí Phó Bí 

thư  
(084)911 837 711 UBND xã Tam Thanh  

20 Chi cục Thủy lợi 

VP thường trực 

BCH 

PCTT&TKCN 

tỉnh 

(084)911 837 723 UBND xã Thiên Phủ    

II CẤP XÃ, PHƯỜNG: 46 máy  

1 
UBND phường Hàm 

Rồng 
Chủ tịch xã  (084)911 837 715 

UBND xã Đồng 

Lương 

2 
UBND phường Hạc 

Thành 
 Chủ tịch xã (084)911 837 716 UBND xã Văn Phú 

3 
UBND phường Thiệu 

Khánh 
 Chủ tịch xã (084)911 837 772 UBND xã Giao An 

4 
UBND phường Quảng 

Phú 
Chủ tịch xã  (084)911 837 773 

UBND xã Yên 

Khương 

5 
Đảng ủy phường Sầm 

Sơn 
Bí thư xã (084)911 837 720 UBND xã Yên Thắng 

6 
UBND phường Nam 

Sầm Sơn 
 Chủ tịch xã (084)911 837 721 UBND xã Thiết Ống 

7 UBND phường Bỉm Sơn  Chủ tịch xã (084)911 837 724 UBND xã Văn Nho 

8 
UBND phường Quang 

Trung 
 Chủ tịch xã (084)911 837 725 UBND xã Điền Quang 

9 
Đảng ủy phường Tĩnh 

Gia 
 Bí thư (084)911 837 726 UBND xã Điền Lư 

10 UBND phường Tĩnh Gia Chủ tịch xã  (084)911 837 727 UBND xã Quý Lương 

11 Đảng ủy xã Mường Lát Bí thư xã (084)911 837 728 UBND xã Cổ Lũng 

12 Đảng ủy xã Bá Thước Bí thư xã (084)911 837 732 UBND xã Pù Luông 

13 Đảng ủy xã Sơn Thủy Bí thư xã (084)911 837 734 UBND xã Ngọc Lặc 

14 Đảng ủy xã Na Mèo Bí thư xã (084)911 837 735 UBND xã Thạch Lập 

15 Đảng ủy xã Linh Sơn Bí thư xã (084)911 837 736 UBND xã Ngọc Liên 

16 Đảng ủy xã Ngọc Lặc Bí thư xã (084)911 837 738 UBND xã Minh Sơn 
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17 Đảng ủy xã Ngọc Liên Bí thư xã (084)911 837 739 UBND xã Nguyệt Ấn 

18 Đảng ủy xã Cẩm Thủy Bí thư xã (084)911 837 740 UBND xã Hồi Xuân 

19 Đảng ủy xã Kim Tân Bí thư xã (084)911 837 742 UBND xã Cẩm Thạch 

20 Đảng ủy xã Hà Long Bí thư xã (084)911 837 744 UBND xã Cẩm Tú 

21 UBND xã Hoạt Giang Chủ tịch xã   (084)911 837 745 UBND xã Cẩm Vân 

22 Đảng ủy xã Vĩnh Lộc Bí thư xã (084)911 837 746 UBND xã Cẩm Tân 

23 UBND xã Vĩnh Lộc  Chủ tịch xã  (084)911 837 747 UBND xã Kim Tân 

24 
Đảng ủy thị trấn Quý 

Lộc 
Bí thư xã (084)911 837 748 UBND xã Vân Du 

25 UBND thị trấn Quý Lộc Chủ tịch xã   (084)911 837 749 UBND xã Ngọc Trạo 

26 Đảng ủy xã Xuân Lập Bí thư xã (084)911 837 750 UBND xã Thạch Bình 

27 UBND xã Xuân Tín  Chủ tịch xã  (084)911 837 751 UBND xã Thành Vinh 

28 Đảng ủy xã Thọ Bình Bí thư xã (084)911 837 754 
UBND xã Thượng 

Ninh 

29 Đảng ủy xã Hợp Tiến Bí thư xã (084)911 837 755 UBND xã Hoá Quỳ 

30 Đảng ủy xã Thiệu Hóa Bí thư xã (084)911 837 756 UBND xã Xuân Bình 

31 Đảng ủy xã Thiệu Toán Bí thư xã (084)911 837 757 
UBND xã Thanh 

Phong 

32 Đảng ủy xã Hoằng Sơn Bí thư xã (084)911 837 758 
UBND xã Thanh 

Quân 

33 UBND xã Hoằng Hóa Bí thư xã (084)911 837 759 
UBND xã Mường 

Chanh 

34 UBND xã Triệu Lộc  Chủ tịch xã  (084)911 837 760 UBND xã Mậu Lâm 

35 UBND xã Vạn Lộc Chủ tịch xã   (084)911 837 761 UBND xã Nam Xuân 

36 Đảng ủy xã Nga Sơn Bí thư xã (084)911 837 762 UBND xã Yên Thọ  

37 Đảng ủy xã Tân Tiến Bí thư xã (084)911 837 763 UBND xã Thanh Kỳ 

38 Đảng ủy xã Như Xuân Bí thư xã (084)911 837 764 UBND xã Xuân Thái 

39 UBND xã Như Xuân  Chủ tịch xã  (084)911 837 765 
UBND xã Thường 

Xuân 

40 Đảng ủy xã Như Thanh Bí thư xã (084)911 837 766 UBND xã Luận Thành 

41 Đảng ủy xã Xuân Du Bí thư xã (084)911 837 767 UBND xã Tân Thành 

42 UBND xã Tượng Lĩnh  Chủ tịch xã  (084)911 837 770 UBND xã Thắng Lộc 
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43 UBND xã Công Chính  Chủ tịch xã  (084)911 837 771 UBND xã Yên Nhân 

44 UBND xã Tiên Trang  Chủ tịch xã  (084)911 837 774 UBND xã Lương Sơn 

45 UBND xã Quảng Chính Chủ tịch xã   (084)911 837 776 UBND xã Vạn Xuân 

46 UBND xã Cẩm Thuỷ Chủ tịch xã (084)911 837 741 
UBND xã Quang 

Chiểu 

II CÁC XÃ ĐÃ ĐƯỢC CẤP TIẾP TỤC QUẢN LÝ SỬ DỤNG: 08 máy  

1 UBND xã Mường Lát Chủ tịch xã (084)911 837 729 

Đã được cấp, tiếp tục 

quản lý, sử dụng 

2 UBND xã Hiền Kiệt Chủ tịch xã (084)911 837 730 

3 UBND xã Trung Sơn Chủ tịch xã (084)911 837 731 

4 UBND xã Linh Sơn  Chủ tịch xã (084)911 837 736 

5 UBND xã Bá Thước Chủ tịch xã (084)911 837 733 

6 UBND xã Thạch Quảng Chủ tịch xã (084)911 837 743 

7 UBND xã Xuân Chinh Chủ tịch xã (084)911 837 776 

8 UBND xã Bát Mọt Chủ tịch xã (084)911 837 752 
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